Chương VII. Dạy học hình học

CHƯƠNG VII. DẠY HỌC HÌNH HỌC
1.
Phương pháp sử dụng các dụng cụ đo, vẽ hình hình học và thao tác trên các hình hình học

a)
Vai trò của thao tác trong việc dạy hình hình học [7]

Trong thực tế của đời sống, trong sản xuất, trong kĩ thuật,...đâu đâu cũng đòi hỏi kĩ năng toán học, trong đó có kĩ năng hình học, nói hẹp là kĩ năng thao tác với dụng cụ đo đạc, với dụng cụ vẽ hình và thao tác trên các hình.

Giáo viên phải hiểu rõ và làm cho học sinh hiểu rõ về tác dụng thực tế và ý nghĩa giáo dục của các kĩ năng trên. Không ít giáo viên coi nhẹ vấn đề này, cho rằng học hình học học sinh chỉ cần nắm khái niệm, định lí, biết chứng minh suy diễn là được, còn việc vẽ hình, biến đổi hình, cắt hình, gấp hình, ghép hình, đo hình vẽ, đo biểu đồ, đo bản đồ, đo đạc trên thực địa là việc đơn giản, không có gì khó cả. Điều đó có tác hại không nhỏ đối với học sinh trong học tập hiện nay vì các thao tác trên hình là phương tiện cần thiết để học sinh lĩnh hội hình học, một bộ môn đòi hỏi trí tưởng tượng không gian, có tính trừu tượng cao, và có hai về sau, trong tương lai, do dạy học toán gắn liền với thực tiễn.


b)
Rèn luyện kĩ năng sử dụng hình

Rèn luyện kĩ năng sử dụng hình vẽ, biểu đồ, sơ đồ, đồ thị có ý nghĩa giáo dục và thực tiễn không nhỏ. Phải thường xuyên luyện tập cho học sinh vẽ hình cẩn thận, chính xác, chống vẽ ẩu. Học sinh phải được sử dụng thành thạo các dụng cụ vẽ hình: thước, compa, êke, thước đo góc,... Đồng thời với luyện vẽ hình phải luyện đọc hình vẽ. Để cho việc dạy học toán trong nhà trường gắn liền với nhu cầu cuộc sống và sản xuất, nên giải thích cho học sinh hiểu rằng việc dựng hình chỉ dùng thước và compa có ý nghĩa thiên về lí thuyết, về rèn luyện tư duy, tuy điều này cần thiết trong một chừng mực nào đó, nhưng trong thực tế thì được phép và nên sử dụng cả một số dụng cụ khác để nhanh chóng và thuận lợi.

10) Với mục đích nhận dạng và thể hiện khái niệm, trong các SGK hình học thường có các loại bài tập sau:


- Vẽ hình theo cách diễn đạt bằng lời (Hình học 6 tr. 114, 129,...);


- Xem hình để trả lời câu hỏi (Hình học 6 tr. 115, 122, 125, Hình học 9 tr. 30);

- Vẽ hình theo dữ kiện cho trước (Hình học 6 tr. 138, 140, 142);

- Vẽ trục đối xứng của hình cho trước (Hình học 8, tr. 19);


- Chỉ ra trên hình các tam giác đồng dạng (Hình học 8, tr. 69, 72).


20) SGK đã chú ý việc vẽ hình bằng êkê, chẳng hạn:

- Vẽ đường thẳng vuông góc bằng êke (Hình học 7, tr. 11);

- Vẽ đường thẳng song song bằng êke (Hình học 7, tr. 27);


- Tìm tâm đường tròn bằng êke (Hình học 9, tr. 37);


- Sử dụng êke để vẽ một góc có đỉnh là một điểm cho trước và bằng một góc cho trước, vẽ một góc có đỉnh là một điểm cho trước và bù với một góc cho trước (Hình học 7, tr. 39).


30) Về các thao tác khác nhau trên hình vẽ, có các loại sau:

- Dùng sợi dây đánh dấu trung điểm một đoạn thẳng (Hình học 7, tr. 5);


- Vẽ góc, cắt góc, gấp góc theo tia phân giác (Hình học 7, tr. 8);


- Trên tờ giấy có vẽ đường thẳng a và điểm O, gấp giấy vuông góc với a tại O (Hình học 7, tr. 14);


- Cắt hai tam giác vuông bằng nhau, ghép lại để có một tam giác cân, một hình chữ nhật, một hình bình hành (Hình học 8, tr. 14).


c)
Rèn luyện kĩ năng đo đạc

Cần luyện cho học sinh thói quen ước lượng các độ dài bằng mắt, bằng gang tay, bằng bước chân của mình, sau khi ước lượng thì kiểm tra lại bằng dụng cụ đo. Cũng cần ước lượng dung tích các bình, các chai lọ. Kĩ năng ước lượng và đo đạc rất cần thiết trong cuộc sống vì nhiều khi ta cần biết một vật với độ chính xác nào đó nhưng trong tay không có dụng cụ đo.

Cho học sinh làm quen và tập sử dụng các dụng cụ đo khác nhau: thước vải của thợ may, thước gấp của thợ mộc, thước gỗ của người bán vải, thước cuộc của người thợ xây, thước kẹp của công nhân tiện, thước đo vòng ngoài, vòng trong các lỗ tròn, thước pan-me, v.v...


Việc đo đạc bằng dụng cụ tất nhiên dẫn đến sai số. Bài tập hình học gắn liền với thực tế thường kết hợp với phép tính gần đúng.


10) Ý đồ sử dụng dụng cụ đo cũng đã được thể hiện trong các SGK Hình học:

- Học sinh đo một số dụng cụ học tập (Hình học 6, tr. 130, 133, 137,...);


- Đo cung tròn (Hình học 9, tr. 29);


- Cho hình vẽ, học sinh đo dữ liệu cần thiết, rồi tính diện tích (Hình học 9, tr. 66);

- Theo bản đồ và tỉ xích, tính diện tích hồ nước (Hình học 8, tr. 49);


- Cho vườn thí nghiệm hình ngũ giác, phân tích hình, đo và tính diện tích theo tỉ xích cho trước (Hình học 8, tr. 50);

- Tìm khoảng cách thực tế giữa hai địa điểm nhờ bản đồ (Hình học 8, tr. 61);

20) Đối với các buổi thực hành về đo đạc trên mặt đất, giáo viên cần thực hiện đầy đủ, chuẩn bị thật chu đáo (nêu rõ yêu cầu công việc làm của học sinh, cách sử dụng các dụng cụ đo, phương pháp hình học giải quyết bài toán), tiến hành nghiêm túc, có trách nhiệm, có đánh giá kết quả và rút kinh nghiệm.

Về các loại bài toán thực hành, trong SGK có các loại sau:


- Cắm cọc thẳng hàng, đo góc trên mặt đất (Hình học 6);

- Đo gián tiếp khoảng cách AB trên mặt đất cùng kiến thức tam giác bằng nhau (Hình học 7, tr. 23);


- Đo gián tiếp khoảng cách AB trên mặt đất dùng kiến thức tam giác vuông bằng nhau (Hình học 7, tr. 58);


- Đo chiều cao của cây nhờ kiến thức tam giác vuông cân (Hình học 7, tr. 66);


- Đo gián tiếp khoảng cách giữa hai địa điểm dùng kiến thức tam giác đồng dạng (Hình học 8, tr. tr. 75, 77);


- Đo chiều cao của vật dùng tỉ số lượng giác (Hình học 8, tr. 92);


- Đo gián tiếp khoảng cách giữa hai địa điểm dùng tỉ số lượng giác (Hình học 8, tr. 93).


Về các dụng cụ đo đạc, SGK giới thiệu:


- Thước cuộc bằng vải, thước cuộn bằng kim loại, thước chữ A, giác kế ngang (lớp 6);

- Giác kế đứng, thước vẽ truyền, thước kẹp tỉ lệ (lớp 8);

- Dụng cụ tìm tâm hình tròn (lớp 9).


Về các đề toán gắn liền với thực tế, trong các SGK có:


- Kính viễn vọng (Hình học 7, tr. 35);

- Truyền tín hiệu truyền hình (Hình học 7, tr. 73);


- Xác định bán kính đường viền chi tiết máy (Hình học 7, tr. 80);

- Giá đỡ đèn bàn (Hình học 8, tr. 36);


- Tính bán kính vòm cầu (Hình học 9, tr. 37);


- Hải đăng (Hình học 9, tr. 40);


- Xác định đường kính thân cây theo quy tắc: “Quân bát, phát tam, tồn ngũ, quân nhị” (Hình học 9, tr. 61);


- Tính diện tích, thể tích một số chi tiết máy (Hình học 9, tr. 95).


d)
Hướng tăng cường thao tác trong dạy học hình học

Những hoạt động thao tác hình học cần được tôn trọng (không bỏ qua) và tăng cường vì những lợi ích đã phân tích trên đây, và vì đó là một phần của phương pháp dạy học mới, không chỉ chú trọng đến mặt lí thuyết, mà phải coi trọng việc thực hành, gắn liền các kiến thức số, hình, đại phục vụ nhu cầu thực tế.

Sau đây là một ví dụ tăng cường hoạt động hình học:


10) Để ước lượng tốt, cần ước lượng chiều dài mỗi bước chân của mình, mỗi học sinh cần có số liệu thống kê để điền vào bảng sau (lớp 6):
	Số thứ tự lần đo
	Khoảng cách bằng mét
	Số bước chân
	Tính ra chiều dài mỗi bước chân

	1

2

3

4
	100

50

150

200
	.

.

.

.
	



Trung bình cộng chiều dài mỗi bước chân:

20) Đo kích thước của hình chữ nhật dưới đây (đơn vị cm) rồi tính giá trị gần đúng của diện tích hình chữ nhật đó (lớp 8):
[image: image78.emf] 
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Chẳng hạn:
12,7 < a < 12,8 
(đơn vị: cm);





5,1 < b < 5,2

(đơn vị: cm).


Khi đó


12,7.5,1 < a.b < 12,8. 5,2






64,77 < S < 66,56
(đơn vị cm2).


30) Để đo chiều dài LC của một cái ao, người ta đo được LA = 20m, AC = 30m, và 
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Chọn một tỉ lệ xích thích hợp và vẽ tam giác LAC trên giấy và suy ra độ dài LC trên giấy và suy ra độ dài thực của ao (Lớp 7, lớp 8).


Chẳng hạn chọn tỉ xích 
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. Ta dựng 
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 biết LA = 2cm, AC = 3cm, 
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 suy ra độ dài của ao là ...


40) Để đo khoảng cách giữa hai điểm A, B ở bên kia sông, ta lấy hai điểm C, D ở bên này sông, đo khoảng cách CD, rồi đo các góc ACD, ADC, BCD và BDC. Dựng hình với tỉ xích nào đó. Đo AB trên hình vẽ và suy ra khoảng cách thật giữa A, B (lớp 7, lớp 8).

Chẳng hạn, CD = 4m, 
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, tức là lấy 4cm. Trên hình 7 đo được 
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Dạng hình vẽ sau (HS cần dựng hình chính xác với các dữ kiện đã cho):


Hình 7

50) Dùng compa và êke dựng đường tròn có bán kính r cho trước, đi qua điểm A cho trước và tiếp xúc với đường thẳng a cho trước (lớp 8).

Thứ tự dựng hình là:


- Dựng đường thẳng a’ song song với a cách a khoảng cách r (dùng êke);


- Dựng đường tròn C tâm A, bán kính r (dùng compa). Giao điểm của a’ và C là tâm đường tròn phải dựng.

Biện luận: ...


60) Cho hình tròn bằng giấy. Hãy xác định tâm hình tròn đó, Học sinh tự chọn dụng cụ, phương tiện (êke, compa, thước, gấp hình,...) (lớp 9).

70) Xem hình 8, ABCD là hình thang vuông (AB // CD, 
[image: image9.wmf]µ

0

A90

=

) có AB = 6cm, CD = 2cm, AD = 4cm, 
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Hình 8


a)
Dựng hình với các dữ kiện trên.


b)
Chứng minh rằng 
[image: image13.wmf]CHB
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 là tam giác vuông cân.


c)
Với mỗi giá trị cho trước của x, đo độ dài AP tương ứng, tính giá trị gần đúng tương ứng của diện tích hình chữ nhật AMNP rồi điền kết quả vào bảng sau:
	AM = x
	0cm
	1cm
	2cm
	3cm
	4cm

	AP
	
	
	
	
	

	SAMNP
	
	
	
	
	



d)
Diện tích hình chữ nhật AMNP là một hàm số của x. Hãy biểu diễn hàm số đó dưới dạng công thức.

(Đáp số: 
[image: image14.wmf](
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e)
Tính diện tích ta, giác CMB theo x.


(Đáp số: 
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g)
Chon x để 
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 là tam giác gì ?

h)
Chọn x để 
[image: image18.wmf]AMNP
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 là lớn nhất. Khi đó AMNP là hình gì ?

2.
Phương pháp dạy “độ dài” và “diện tích”

a)
Dạy học nội dung về độ dài đoạn thẳng

10) Độ dài đoạn thẳng được học ở lớp 6. Độ dài đoạn thẳng là khái niệm có bản không định nghĩa. Tiên đề “Mỗi đoạn thẳng có độ dài xác định lớn hơn 0” công nhận sự tồn tại và duy nhất của độ dài đoạn thẳng.

Ở lớp 6, học sinh mới học số hữu tỉ. Chỉ đến khi học sinh được học về số thực (lớp 9) thì họ mới hiểu kĩ nội dung tiên đề này.


20) Ta dùng khái niệm “độ dài đoạn thẳng” để định nghĩa sự bằng nhau của hai đoạn thẳng.

Hai đoạn thẳng có độ dài bằng nhau thì bằng nhau. Hai đoạn thẳng bằng nhau thì có độ dài bằng nhau.


Hai đoạn thẳng AB và CD bằng nhau được kí hiệu AB = CD. Ở đây AB và CD chỉ các đoạn thẳng. Khi viết AB = 16(cm) thì AB là độ dài đoạn thẳng.

Cần phân biệt “đoạn thẳng” với “độ dài đoạn thẳng” trong hai khái niệm này được dùng cùng một kí hiệu.


Cũng thế, ta dùng độ dài đoạn thẳng để so sánh hai đoạn thẳng xem đoạn thẳng nào lớn hơn (bé hơn) đoạn thẳng nào.


30) Hai đoạn thẳng trùng nhau có độ dài bằng nhau nhưng hai đoạn thẳng có độ dài bằng nhau không nhất thiết trùng với nhau. Khi nói tới hai đoạn thẳng bằng nhau ta chỉ muốn nói tới độ dài của chúng bằng nhau chứ chúng ta không chú ý tới việc chúng có trùng nhau hay là phân biệt.

40) Theo SGK, học sinh được giới thiệu độ dài đoạn thẳng qua phép đo (gắn liền với đơn vị đo độ dài như cm, dm, m,...và nhờ thước đo). Tuy nhiên về mặt toán học, độ dài đoạn thẳng AB là hàm d(AB) ánh xạ tập các đoạn thẳng lên tập các số thực dương. Học sinh cần hiểu rằng độ dài đoạn thẳng là một số (thực dương).

50) Hai cách nói: “độ dài đoạn thẳng AB” và “khoảng cách giữa hai điểm A, B” cũng có sự phân biệt tế nhị. Đoạn thẳng AB có độ dài lớn hơn 0 nhưng khoảng cách giữa hai điểm A, B bằng 0 khi A trùng B.

60) Như bản giải thích chương trình đã nêu rõ lí do vì sao chọn “độ dài đoạn thẳng” làm một khái niệm cơ bản. Một lí do là thông qua thao tác đo độ dài các vật, đo khoảng cách trong các tình huống cụ thể, học sinh dễ nhận thức được nội dung tiên đề. Vì vậy bài học phải bắt đầu bằng cách cho học sinh thao tác đo độ dài (đo kích thước SGK, đo kích thước bảng đen, đo chiều dài lớp học,...). Việc đo này không chỉ phục vụ cho việc học khái niệm độ dài đoạn thẳng mà còn để học các tính chất của độ dài đoạn thẳng.

70) Tính chất quan trọng của độ dài đoạn thẳng được học ở lớp 6. Đó là tiên đề: “Nếu M là một điểm nằm giữa A và B thì AM + MB = AB”. Ở đây AM, MB, AB kí hiệu độ dài các đoạn thẳng AM, MB, AB. Tính chất này cũng được học sinh kiểm nghiệm bằng phép đo trước khi phát biểu thành lời một cách tổng quát. Tính chất này cũng được suy ra từ tình huống đo khoảng cách giữa hai điểm A, B khá xa nhau mà ta phải chia AB ra thành những đoạn thẳng bé hơn, đo từng đoạn thẳng bé rồi cộng các độ dài của chúng.

Với tính chất này ta có thể khẳng định được một điểm có nằm giữa hai điểm khác hay không, ba điểm có thẳng hàng hay không. Với tính chất này ta cũng suy ra nếu M không nằm giữa A và B (h. 9a, b) thì AM + MB > AB như trong các trường hợp hình vẽ sau:

[image: image19.emf] 
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Nhận xét này chuẩn bị cho việc học bất đẳng thức tam giác (lớp 7).

Tính chất này được mở rộng cho nhiều điểm thẳng hàng:
Gọi M, N, P là ba điểm liên tiếp nằm trên đoạn thẳng AB (M nằm giữa A và N, N nằm giữa M và P, P nằm giữa N và B) ta có công thức AM + MN + NP + PB = AB.

80) Một số tính chất quan trọng khác của độ dài đoạn thẳng được học ở lớp 6 là tiên đề: “Với bất kì số m > 0 nào cũng xác định được trên tia Ox một điểm và chỉ một điểm M sao cho OM = m (đơn vị độ dài)”.

Học sinh công nhận tiên đề này sau khi đã có thực tiễn sử dụng thước chia khoảng và (hoặc) compa để xác định một điểm M trên tia Ox, biết trước độ dài OM.


Với tính chất này có thể làm cho học sinh hiểu được khái niệm tia số một cách có căn cứ: cho một tia gốc O nào đó thì ứng với mỗi điểm M không trùng với gốc O luôn luôn xác định được số m > 0 sao cho OM = m; ngược lại, ứng với mỗi số m > 0 thì xác định được điểm M duy nhất sao cho OM = m.


b)
Dạy học nội dung về diện tích đa giác

10) Khái niệm diện tích miền đa giác được học ở lớp 8. Ta nói gọn là diện tích đa giác.

Đoạn thẳng và đa giác là hai khái niệm khác nhau không thể xem là tương tự. Tuy nhiên, ta có thể xem “độ dài của đoạn thẳng” và “diện tích của đa giác” là hai khái niệm tương tự. Về mặt sư phạm, trong SGK phổ thông, độ dài đoạn thẳng thẳng được xem là khái niệm cơ bản (công nhận, không định nghĩa) còn khái niệm diện tích đa giác thì được định nghĩa.


20) SGK Hình 8 giới thiệu khái niệm diện tích đa giác như sau:


Nếu ta đã chọn một đơn vị đo diện tích (chẳng hạn chọn hình vuông) thì mỗi đa giác có một diện tích. Diện tích đa giác có các tính chất cơ bản sau:

- Hai tam giác bằng nhau thì có diện tích bằng nhau;

- Nếu một đa giác được chia thành những đa giác không có điểm trong chung thì diện tích của nó bằng tổng diện tích của những đa giác đó;

- Hình vuông mà cạnh có độ dài bằng 1 thì có diện tích bằng 1.


Như vậy người ta có thể đặt tương ứng mỗi đa giác một số dương duy nhất gọi là diện tích của đa giác đó.

Có thể xem đây là định nghĩa bằng tiên đề chấp nhận được đối với học sinh lớp 8. Với tiết học này chỉ yêu cầu học sinh biết rằng mỗi đa giác có một diện tích xác định. Diện tích đó phải thoả mãn ba tính chất cơ bản, nhờ đó mà ta có thể thiết lập được các công thức tính diện tích các đa giác đơn giản.

30) Về mặt toán học có thể định nghĩa diện tích đa giác như sau:

Diện tích đa giác là hàm S(F) thoả mãn các yêu cầu sau:


- Hàm S(F) không âm với mọi hình đa giác F;


- Nếu hình đa giác F bằng hình đa giác F’ thì S(F) = S(F’);

- Nếu hình đa giác F được chia thành các hình đa giác F1, F2 không có điểm trong chung thì S(F) = S(F1) + S(F2);

- Diện tích hình vuông Q có cạnh bằng đơn vị dài thì có diện tích là một đơn vị vuông: S(Q) = 1.


Với định nghĩa này phải chứng minh rằng mỗi đa giác có một diện tích xác định (tồn tại duy nhất). Việc chứng minh này vượt quá trình độ phổ thông.


Những khái niệm “độ dài”, “diện tích” đã từ lâu được sử dụng trong hoạt động thực tiễn của con người, nhưng chúng là những khái niệm toán học phức tạp và mới được các nhà toán học làm rõ trong thế kỷ vừa qua.

40) Đo trực tiếp diện tích một hình nào đó bằng đơn vị vuông là rất phức tạp, kể cả trường hợp đối với hình chữ nhật. Vì vậy ta tìm cách đo một số kích thước nào đó của hình rồi dùng công thức để tính ra diện tích hình đó.

Để xây dựng công thức tính diện tích ta dùng ba tính chất của diện tích và đặc biệt là tính chất cộng tính (Nếu 
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). Tính chất này được áp dụng nhiều nhất trong lí thuyết cũng như trong thực hành tính toán về diện tích.


50) Định lí đầu tiên và có tính chất then chốt là định lí về diện tích hình chữ nhật: S = ab với a, b là hai kích thước của hình chữ nhật.


Định lí được chứng minh với a, b là số nguyên dương và có chú thích là cách chứng minh vẫn đúng với a, b là các số hữu tỉ dương bằng cách chia thành các lưới hình vuông có cạnh 
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. Mức độ chứng minh như vậy là hợp lí với học sinh lớp 8 vì chỉ yêu cầu học sinh hiểu cách vận dụng ba tính chất của diện tích.


Khi chứng minh định lí về diện tích hình tam giác ta phải xét ba trường hợp tuỳ theo đường cao rơi vào trong cạnh đối diện, đường cao rơi ra ngoài cạnh đối diện hay đường cao rơi vào một mút của cạnh đối diện. Qua hai trường hợp đầu học sinh sẽ thấy cách áp dụng khác nhau của tính chất cộng tính của diện tích theo nguyên tắc; chia hình cần tính diện tích thành các phần đơn giản và phụ thêm vào hình cần tính diện tích một hình đơn giản khác sao cho hình tạo thành sẽ tính được diện tích một cách đơn giản. Trong bài tập thực hành tính diện tích, học sinh sẽ áp dụng nguyên tắc này.

Mạch xây dựng các công thức tính diện tích đa giác trong SGK là: Hình chữ nhật 
[image: image25.wmf]®

 Hình tam giác 
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 Hình thang 
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 Hình bình hành. Đặc biệt hoá định lí về diện tích hình thang ta suy ra công thức tính diện tích hình bình hành, hình thoi là cách làm tinh giản, có tác dụng giáo dục tư duy cho học sinh.


Tuy nhiên sơ đồ trên không phải là duy nhất. Có thể xây dựng các công thức theo trình tự:
Hình chữ nhật 
[image: image28.wmf]®

 Hình thang 
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 Hình bình hành 
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 Hình tam giác hoặc:


Hình chữ nhật 
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 Hình bình hành 
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 Hình thang 
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 Hình tam giác.

Với các mạch này, ta tránh được việc phải xét ba trường hợp khi xây dựng công thức tính diện tích hình tam giác.

60) 
Kiến thức về diện tích đa giác được tiếp tục khai thác trong bài tập theo ba hướng:

- Áp dụng các công thức tính diện tích;

- Áp dụng các tính chất của tam giác;

- Sử dụng diện tích đa giác như một công cụ để giải toán.

Theo hướng thứ hai, có bài tập, chẳng hạn:

- Cho hình bình hành ABCD. Phân giác của góc A và góc C cắt đường chéo BD tại E, F. Chứng minh rằng hai đa giác ABCFE và ADCFE có diện tích bằng nhau.

- Cho hình chữ nhật VELO. Gọi U là một điểm bất kì trên đường chéo VL. Qua U kẻ hai đường thẳng AD và NT song song với cạnh hình chữ nhật. Hãy so sánh diện tích hai hình chữ nhật AUTO và DUNE.
- Như bài trên, thay hình chữ nhật VELO bằng hình bình hành VELO.

Theo hướng thứ ba, có các bài tập, chẳng hạn:

- Chứng minh tổng các khoảng cách từ một điểm bất kì trong tam giác đều tới ba cạnh luôn bằng đường cao tam giác đó.
- Cho tứ giác ABCD. Gọi I và J lần lượt là trung điểm của AB, CD. Chứng minh rằng nếu diện tích hai tứ giác AIJD và BIJC là bằng nhau thì ABCD là hình thang.
- Qua điểm E nằm trong hình bình hành ABCD. Kẻ các đường thẳng song song với các cạnh và chia nó thành bốn hình bình hành. Chứng minh rằng nếu điểm E nằm trên đường chéo AC khi và chỉ khi các hình bình hành chứa các điểm B và D có cùng diện tích.

c)
Dạy học nội dung về độ dài đường tròn và diện tích hình tròn
10) Độ dài đường tròn và diện tích hình tròn là những khái niệm mới cần được định nghĩa. Việc định nghĩa các khái niệm này cần đến kiến thức về giới hạn thuộc giải tích toán học. Vì vậy với học sinh lớp 9 chỉ có thể định nghĩa bằng cách mô tả.
Nội dung xây dựng và định nghĩa khái niệm độ dài đường tròn có hai ý:

- Công nhận rằng chu vi đa giác đều nội tiếp khi tăng gấp đôi số cạnh thì tiến tới một giá trị xác định không phụ thuộc đa giác đều chọn ban đầu (công nhận sự tồn tại duy nhất của giới hạn).

- Gọi giá trị xác định đó là độ dài đường tròn (định nghĩa khái niệm).

Để xây dựng khái niệm độ dài đường tròn cần có mô tả trực quan để giải thích, kiểm nghiệm. Cải tiến hình vẽ trong SGK có thể làm như sau:

Trên một bảng gỗ vẽ sẵn một số đa giác đều nội tiếp, xuất phát từ hình vuông, tăng gấp đôi số cạnh có đa giác đều 8 cạnh, lại gấp đôi số cạnh có đa giác đều 16 cạnh. Cạnh của mỗi đa giác tô riêng một màu. Ở các đỉnh của đa giác đều có đóng đinh (16 đinh). Ta đo chu vi mỗi đa giác bằng cách móc sợi dây qua các đinh ở đỉnh của đa giác đó. So sánh chiều dài các sợi dây đo để thấy chu vi đa giác tăng dần theo số cạnh.

Cần lưu ý học sinh rằng quá trình trên chỉ là sự giải thích, minh hoạ. Ở lớp 9, ta công nhận sự tồn tại và duy nhất của giới hạn để định nghĩa giá trị giới hạn là độ dài đường tròn.

Như vậy ta đã định nghĩa khái niệm độ dài đường tròn qua khái niệm chu vi đa giác. Đôi khi ta cũng gọi độ dài đường tròn là chu vi đường tròn.
20) Khái niệm diện tích hình tròn cũng được xây dựng tương tự như đối với khái niệm độ dài đường tròn.

Bằng minh hoạ trực quan và bằng các ví dụ thực tế ta thuyết phục học sinh công nhận kết quả sau mà chưa thể chứng minh được ở lớp 9.

Lấy một đa giác đều tuỳ ý nội tiếp đường tròn rồi gấp đôi mãi số cạnh của nó thì diện tích đa giác đều sẽ tăng lên và ngày càng gần một giá trị xác định không phụ thuộc đa giác đều được chọn ban đầu. Giá trị đó được gọi là diện tích hình tròn.

30) Các tính chất của diện tích hình tròn và nói chung là diện tích của một hình phẳng bất kì không phải là diện tích đa giác không được nói đến trong SGK. Tuy vậy ba tính chất đã phát biểu về diện tích đa giác vẫn tiếp tục được áp dụng để giải các bài toán về diện tích hình tròn. Chẳng hạn đối với các bài toán sau:
- Tính diện tích xen giữa ba đường tròn bằng nhau có bán kính R và tiếp xúc ngoài nhau từng đôi một.
- Tính diện tích các hình gạch sọc sau đây (Học sinh tự đo các dữ kiện cần thiết).
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40) Trong quá trình xây dựng công thức tính độ dài đường tròn và diện tích hình tròn, bước quan trọng nhất là chỉ ra tỉ số không đổi giữa độ dài đường tròn và đường kính của nó. Ở bước này chỉ có thể lập luận giải thích kết hợp với trực giác. Việc chứng minh chặt chẽ phải dùng đến phép tính giới hạn.

Đây là lúc nên giới thiệu với học sinh về số 
[image: image35.wmf]p

. Các ý chính như sau:

Số 
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 là số phải nhân với đường kính để có độ dài đường tròn.
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 không phải là số hữu tỉ.


Năm 1882, nhà toán học Đức tên là Linđơman đã chứng minh được 
[image: image38.wmf]p

 là số vô tỉ, tức là một số thập phân vô hạn không tuần hoàn. Sau đây là 15 chữ số thập phân đầu tiên của 
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Trong thực tế tính toán ta thường lấy 
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. Nếu cần chính xác hơn thì lấy 
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Trong lịch sử người ta đã tính được số 
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 với các kết quả sau: Người Ai Cập cổ đại cho rằng 
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Người La Mã lấy 
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Người Babilon lấy 
[image: image48.wmf]1

33,125

8

p=»



Ácsimét bằng lí luận tính được 
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Trương Hành người Trung Quốc ở thế kỷ II lấy 
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Thế kỷ V, Tổ Xung Chi lấy 
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Ở Việt Nam, các cụ dùng quy tắc: “quân bát, phát tam, tồn ngũ, quân nhị”, theo đó 
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Năm 1974, ở Pháp , nhờ máy tính điện tử đã tính được số 
[image: image53.wmf]p

 với một triệu chữ số thập phân.

3.
Phương pháp dạy hình học liên quan đến dời hình

a)
Vai trò của các phép dời hình trong hình học ở trường THCS

Trong chương trình hình học THCS, các phép biến hình có được giới thiệu cho học sinh. Ở lớp 8, sau khi học tính chất hình thang cân thì giới thiệu phép đối xứng trục. Ở đây, hình thang cân là “mô hình” để chứng minh các tính chất của phép đối xứng trục, chủ yếu là tính chất bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm. Cũng vậy, sau khi học tính chất hình bình hành mới giới thiệu phép đối xứng tâm. Phép tịnh tiến được đưa vào bài đọc thêm ở lớp 8. Phép quay được giới thiệu ở lớp 9 sau khi học tính chất của cung tròn.

Các phép biến hình trên đây đóng vai trò chủ yếu trong chương trình hình học THCS, nó không là công cụ chứng minh tính chất các hình, nó cũng không là công cụ để giải toán hình học phẳng. Trong cả bốn phép đều là phép dời hình nhưng khái niệm chung về phép dời hình không được nêu ra vì quan hệ “bằng nhau” giữa các đối tượng hình học (đoạn thẳng bằng nhau, tam giác bằng nhau, hình tròn bằng nhau) không được định nghĩa dựa vào phép dời. Các bài tập ứng dụng phép biến hình cũng chỉ có:

- Cho hai điểm A, B nằm trong nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng d. Tìm trên d một điểm P sao cho tổng các độ dài AP + PB bé nhất (Hình học 8, tr. 20).

- Cho góc xAy và O là điểm nằm trong góc đó. Hãy dựng đường thẳng qua O cắt hai cạnh Ax, Ay tại M, N sao cho O là trung điểm của đoạn thẳng MN (Hình học 8, tr. 29).


- Cho ba điểm thẳng hàng A, B, C trong đó B ở giữa A và C. Vẽ tam giác đều DAB và tam giác đều EBC sao cho D và E ở cùng một phía đối với đường thẳng AC. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của DC và AE. Chứng minh rằng tam giác BMN cũng là tam giác đều (Hình học 9, tr. 53).

Với quan niệm “phép biến hình đóng vai trò chủ yếu”, SGK không sử dụng thuật ngữ “phép”, chỉ nói “Đối xứng trục”, “Đối xứng tâm”, “Tịnh tiến theo véctơ”.


b)
Đối xứng trục. Đối xứng tâm

Mục tiêu các bài “Đối xứng trục”, “Đối xứng tâm” không nhằm nghiên cứu các phép biến hình đó ở dạng tổng quát (phép biến mỗi điểm M của mặt phẳng thành điểm M’ xác định của mặt phẳng sao cho...). Ở đây chỉ đặt vấn đề nghiên cứu tính chất của hai hình đối xứng với nhau qua một đường thẳng hay qua một điểm nào đó. Các hình được xét là những hình đơn giản: đoạn thẳng, đường thẳng, tia và góc. Ở đây “phép” không được trình bày một cách tường minh, chỉ được mô tả bằng lời và thể hiện bằng phép dựng hình.

- Hai điểm M và M’ gọi là đối xứng với nhau qua đường thẳng d nếu d là đường trung trực của đoạn thẳng MM’.

- Hai điểm M và M’ gọi là đối xứng với nhau qua điểm O nếu O là trung điểm của đoạn thẳng MM’.

- Hai hình F và F’ gọi là đối xứng với nhau qua đường thẳng d (qua điểm O) nếu mỗi điểm thuộc hình này đối xứng qua d (qua O) với một điểm thuộc hình kia và ngược lại.


Các tính chất của hai hình đối xứng với nhau qua một đường thẳng (hay qua một điểm) có thể tóm tắt như sau:

- Nếu hai đoạn thẳng AB và A’B’ có các điểm A và A’, B và B’ đối xứng với nhau thì hai đoạn thẳng đó bằng nhau và đối xứng với nhau.

- Nếu hai điểm của đường thẳng này đối xứng với hai điểm của đường thẳng kia thì hai đường thẳng đó đối xứng với nhau.


- Nếu hai góc BAC và B’A’C’ có các điểm A và A’, B và B’, C và C’ đối xứng với nhau thì hai góc đó bằng nhau và đối xứng với nhau.


Vì phép đối xứng có tính chất đối hợp (nếu M đối xứng với M’ thì M’ cũng đối xứng với M), ta nói: M và M’ đối xứng với nhau, hoặc: M và M’ là ảnh của nhau qua phép đối xứng, từ đó dẫn đến khái niệm “Hình có trục đối xứng”, “Hình có tâm đối xứng”.


- Đường thẳng d gọi là trục đối xứng của hình F nếu điểm đối xứng của mỗi điểm thuộc hình F qua trục d cũng thuộc hình F.


- Điểm O gọi là tâm đối xứng của hình F nếu  điểm đối xứng của mỗi điểm thuộc hình F qua tâm O cũng thuộc hình F.


Việc phát hiện các hình có trục đối xứng (có tâm đối xứng) có ý nghĩa thực tiễn lớn lao và cũng là  hướng vận dụng phép đối xứng để nghiên cứu tính chất một số hình hình học.

- Tam giác cân có một trục đối xứng.


- Tam giác đều có ba trục đối xứng.


Giáo điểm của ba trục đối xứng đó có phải là tâm đối xứng không ?


- Hình thang cân có trục đối xứng là đường thẳng nối trung điểm hai cạnh đáy.


- Hình chữ nhật ABCD có các trục đối xứng là ......................có tâm đối xứng là...............................


- Hình thoi có..................................


- Hình vuông có..............................


- Mỗi đường kính của hình tròn là trục đối xứng của nó, tâm hình tròn là tâm đối xứng của nó.


c)
Tịnh tiến. Quay

Phép tịnh tiến và phép quay không có tính đối hợp lại liên quan đến khái niệm hướng. Phép tịnh tiến được xác định bởi một véctơ nào đó mà véctơ là một đoạn thẳng định hướng. Phép quay liên quan đến chiều của góc quay mà SGK mô tả trực quan bằng cách quy ước “thuận chiều” hoặc “ngược chiều” của kim đồng hồ.

Phép tịnh tiến, phép quay đều có tính chất bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm, do đó cũng bảo toàn tính chất thẳng hàng và bảo toàn độ lớn của góc.

Mô hình để giới thiệu phép tịnh tiến là hình bình hành. Xuất phát từ hình bình hành có thể xây dựng đồng thời khái niệm véctơ và khái niệm phép tịnh tiến.


(Đoạn này viết theo SGK nước Pháp: Toán lớp 8, 9 Pythagore 1993).


Định nghĩa véctơ

Cặp điểm A, A’ lấy theo thứ tự đó biểu diễn một véctơ, kí hiệu là 
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Định nghĩa phép tịnh tiến

Ảnh của điểm M trong phép tịnh tiến theo véctơ 
[image: image56.wmf]AA'
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 là điểm A’ sao cho:
· Các tia AA’ và MM’ song song và cùng hướng;

· AA’ = MM’ (h.12).
Tính chất phép tịnh tiến
Phép tịnh tiến
· Biến đường thẳng d thành một đường thẳng song song với d (h.13);

· Biến một tia thành một tia;

· Biến một đường tròn thành một đường tròn bằng nó (h.14).
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Định nghĩa hai véctơ bằng nhau

Cho bốn điểm A, B, C, D. Nếu D là ảnh của C trong phép tịnh tiến theo véctơ 
[image: image58.wmf]AB
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, ta nói các véctơ 
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 và 
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 bằng nhau và kí hiệu 
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 (h.15).
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Tính chất hình bình hành
Cho tứ giác ABDC
· Nếu 
[image: image63.wmf]ABCD
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 thì ABCD là một hình bình hành.
· Ngược lại nếu ABCD là hình bình hành thì 
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Tính chât
Nếu 
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d)
Khai thác kiến thức biến hình ở trường THCS
Ngoài các bài tập trong SGK, tuỳ trình độ học sinh, có thể thêm bài tập theo hướng sử dụng phép biến hình làm công cụ giải toán. Chẳng hạn các bài tập dưới đây:
1. Cho điểm A nằm trong góc xOy. Tìm hai điểm B, C lần lượt nằm trên hai cạnh Ox, Oy sao cho chu vi tam giác ABC nhỏ nhất (Đối xứng trục).

2. Cho tam giác ABC. M là điểm nằm trên phân giác ngoài của góc A 
[image: image67.wmf](
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. Chứng minh rằng MB + MC > AB + AC. (Đối xứng tâm).

3. Cho hình bình hành ABCD có hai đỉnh A, C cố định. Điểm D sẽ chạy trên đường nào nếu đỉnh B của hình bình hành chạy trên một đường thẳng d cho trước (Đối xứng tâm).

4. Người ta đã rào một đám đất hình vuông nhưng đến nay hàng rào bị hỏng chỉ còn lại hai cọc thuộc hai cạnh đối diệncủa hình vuông. Ngoài ra còn một cọc nữa cắm tại tâm hình vuông. Hãy lập lại biên của đám đất đó. (Đối xứng tâm).

5. Ở về hai phía khác nhau của một con kênh đào có hai địa điểm A, B. Hãy tìm vị trí của cầu bắc qua kênh đào sao cho đoạn đường từ A đến B là ngắn nhất. (Giả thiết rằng cầu vuông góc với bờ kênh và hai bờ kênh song song). (Tịnh tiến).

6. Cho hai điểm A, B cố định trong góc xOy. Tìm hai điểm C, D lần lượt nằm trên hai cạnh góc đó sao cho ABCD là hình bình hành. (Tịnh tiến).

7. Cho tam giác đều ABC. Trên ba cạnh AB, BC, CA lần lượt lấy các điểm M, N, P sao cho AM = BN = CP. Các đoạn thẳng CM, AN, BP cắt nhau tại D, E, F. Chứng minh rằng tam giác DEF là tam giác đều. (Quay).

8. Cho ba đường thẳng d1, d2, d3 song song với nhau và điểm A trên d1. Tìm hai điểm B, C lần lượt trên d2, d3 sao cho tam giác ABC là tam giác đều. (Quay).

e)
Giáo dục và phát triển tư suy hàm thông qua dạy học các phép biến hình
10) Các phép biến hình đưa vào chương trình toán THCS góp phần nâng cao nhận thức hình học cấp II theo quan điểm động.

Mối phép biến hình là một sự tương ứng 1 – 1 trong tập hợp các điểm trên mặt phẳng. Với quan điểm hàm ta nghiên cứu sự vật trong trạng thái biến đổi sinh động, trong sự phụ thuộc lẫn nhau của nó. Ở cấp độ trường THCS, các bài tập nhận dạng và thể hiện phép biến hình có vai trò to lớn trong việc giáo dục tư duy hàm. Trong SGK có các loại bài tập sau:

i) Các chữ cái in hoa A, B, C, O, P, Q, R có bao nhiêu trục đối xứng (Hình học 8, tr. 18). (Nhận dạng phép biến hình).

ii) Vẽ hình đối xứng của 
[image: image68.wmf]ABC
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 qua trục d (Hình học 8, tr. 19).
- Vẽ hình đối xứng của 
[image: image69.wmf]ABC
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 qua điểm O cho trước (Hình học 8, tr. 29).

- Cho hình vuông ABCD có giao điểm hai đường chéo O. Dựng ảnh các điểm A, B, C, D trong phép quay tâm O, góc quay 450 ngược chiều kim đồng hồ (Hình học 9, tr. 52). (Cho tạo ảnh, xác định ảnh).
iii) Vẽ trục đối xứng của đoạn thẳng AB, góc xOy, tam giác đều ABC (Hình học 8, tr. 19). (Cho tạo ảnh và ảnh tương ứng, xác định phép biến hình).

20) Để giáo dục tư duy hàm, tư duy về sự biến đổi chuyển động thì việc hình thành biểu tượng về phép biến hình trở nên cần thiết. Chẳng hạn trước khi học phép đối xứng trục cần nhắc lại đường trung trực của đoạn thẳng, đường phân giác của góc, tam giác cân, tam giác đều,...thực hiện thao tác gấp hình để gây biểu tượng về phép đối xứng trục, về trục đối xứng.

Khi đã đưa định nghĩa về phép đối xứng trục có thể hình thành biểu tượng bằng cách cho trục d và đoạn thẳng AB ở những vị trí khác nhau, yêu cầu học sinh dựng ảnh A’B’ của AB qua d bằng dựng hình, bằng gấp hình (h.16).
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30) Phát triển tư duy hàm có hiệu quả hơn cả là việc vận dựng phép biến hình để giải toán. Nếu học sinh được làm thêm các bài toán như ở mục d) thì vai trò tác dụng của các phép biến hình ở trường THCS sẽ rõ nét hơn.

Chẳng hạn với bài toán:


“Cho hình bình hành ABCD có hai đỉnh A, C cố định. Đỉnh D sẽ chạy trên đường thẳng nào nếu đỉnh B của hình bình hành chạy trên một đường thẳng d cho trước”.

Học sinh sẽ nghiên cứu sự tương ứng qua việc xét các điểm ở trạng thái biến thiên.


Chẳng hạn với bài toán:


“Ở về hai phía khác nhau của một con kênh đào có hai địa điểm A, B. Hãy tìm vị trí bắc cầu qua kênh đào sao cho đoạn đường từ A đến B là ngắn nhất”.


Học sinh biết cách “dịch gần” các hình đã cho hay muốn dựng đến một hình đơn giản hơn nhờ một phép tịnh tiến. Đó là tư duy động trong dựng hình.

4.
Phương pháp dạy các yếu tố của hình học không gian

a)
Các đặc điểm về dạy học hình học không gian ở trường THCS

10) Học hết THCS chỉ một số ít học sinh tiếp tục học lên, phần lớn sẽ rời ghế nhà trường đi vào cuộc sống lao động sản xuất. Để đảm bảo cho học sinh có vốn kiến thức tương đối hoàn chỉnh về hình học, ngoài nội dung chính là hình học phẳng, học sinh cũng được học một số yếu tố hình học không gian ở cuối lớp 9. Làm quen với những yếu tố hình học không gian, học sinh sẽ có được những biểu tượng đúng về các vị trí tương đối của đường thẳng và mặt phẳng, về biểu diễn hình không gian,...giúp học sinh có thể học tốt các nội dung của môn vẽ kĩ thuật nếu học sinh tiếp tục học tập trong các trường đào tạo công nhân kĩ thuật; nó cũng giúp học sinh mở rộng vốn hiểu biết về các hình không gian, nắm được các công thức tính diện tích và thể tích các hình ấy để áp dụng trong thực tế và đời sống.

20) Học hình học không gian, học sinh thường gặp khó khăn hơn học hình học phẳng, do mức độ phát triển các biểu tượng không gian của học sinh còn thấp. Các em khó hình dung cá hình không gian cùng những quan hệ giữa chúng, chẳng hạn với hai đường thẳng, các em dễ thấy các trường hợp cắt nhau hay song song nhưng rất khó hình dung trường hợp hai đường thẳng chéo nhau. Do đã có một giai đoạn dài học hình học phẳng nên việc tư duy theo kiểu hình học phẳng cũng là trở ngại, gây bỡ ngỡ khi học hình học không gian. Hình học không gian gắn liền với hình biểu diễn, nhưng các nguyên tắc phối cảnh không dễ nắm được ngay và hình biểu diễn không hoàn toàn trực quan như hình học phẳng, mọi loại tam giác đều có hình biểu diễn là một tam giác thường, hình vuông có hình biểu diễn là một hình bình hành, đường tròn có hình biểu diễn là một đường elip chứ không giữ nguyên dạng thật của chúng như trong hình học phẳng. Đó là những khó khăn không dễ khắc phục được ngay.

30) Nội dung kiến thức hình học không gian ở lớp 9 được lựa chọn sao cho có tính hệ thống, lí thuyết cao hơn kiến thức về các hình khối đã học ở tiểu học nhưng không thiên về chứng minh, suy diễn từ tiên đề như hình học không gian ở cấp III. Cần xác định rằng học sinh tiếp nhận hình học không gian ở lớp 9 chủ yếu qua các mô hình biểu diễn, qua con đường thực nghiệm, qua việc công nhận một số tính chất, chứ không phải chủ yếu qua suy luận.

b)
Phương pháp dạy các quan hệ không gian

Đối với các tính chất về quan hệ giữa điểm, đường thẳng, mặt phẳng trong không gian mà thực chất là các tiên đề, chúng ta chỉ phát biểu chúng như là các tính chất cơ bản riêng rẽ nào đó chứ không phải với tư cách là hệ thống cơ sở của một lí thuyết tiên đề chặt chẽ. Các tính chất này cần được kiểm nghiệm qua các ví dụ thực tế quen thuộc.

Chẳng hạn tính chất “Nếu một đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt của một phẳng thì mọi điểm của đường thẳng đó đều thuộc mặt phẳng đó” được minh hoạ bởi thực tế dùng thước thẳng để kiểm tra xem mặt bàn có phẳng hay không.

Tính chất: “Hai mặt phẳng có một điểm chung thì chúng có một đường thẳng chung duy nhất” được liên hệ bởi ví dụ hai bức tường của ngôi nhà theo một đường thẳng, hai mái nhà gặp nhau theo đường nóc,...

SGK Hình học 9 có nêu một số định lí về xác định mặt phẳng, về quan hệ song song và quan hệ vuông góc. Chỉ có 2 định lí được chứng minh, các định lí khác đều được công nhận. Như vậy học sinh nhận biết định lí thông qua mô hình trực quan chứ không phải bằng suy diễn từ hệ thống các tính chất cơ bản.


Các mô hình trực quan thường là các hình ảnh thực tế xung quanh, chẳng hạn đường thẳng vuông góc với mặt phẳng có mô hình là giao tuyến của hai bức tường vuông góc với nền nhà. Trong SGK thường có loại bài tập: “Tìm ví dụ cụ thể để chứng tỏ các mệnh đề sau là sai...”.

Mô hình trực quan sử dụng chủ yếu trong SGK là hình hộp chữ nhật và hình tứ diện.


Cũng coi là trực quan khi sử dụng hình biểu diễn. Chẳng hạn cặp đường thẳng chéo nhau là cặp đường thẳng không cùng nằm trong một mặt phẳng được biểu diễn ở hình 17a, b, c).
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Hình 17

SGK Hình học 9 không nói về phép chiếu song song, nên cách vẽ hình biểu diễn về hình dạng, nét rõ, nét khuất,... cần được giáo viên hướng dẫn học sinh một cách tỉ mỉ và yêu cầu học sinh thao tác thực hành một cách cẩn thận, nghiêm túc để có hình vẽ đúng và trực quan.

c)
Phương pháp dạy các hình khối

Khi học về các hình khối trước hết nên cho học sinh vẽ hình biểu diễn, chẳng hạn yêu cầu học sinh hoàn thiện các hình vẽ (h.18) để biểu thị hình hộp chữ nhật ABCDEFGH (các nét khuất biểu thị bởi --------):
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Hình 18

Qua các bài tập loại này, có thể yêu cầu học sinh nhận xét và điền vào các câu sau:

Trong hình biểu diễn, các đường thẳng song song biểu thị các đường thẳng...


Theo nguyên tắc phối cảnh, hình chữ nhật biểu diễn bởi hình...


Có thể cho học sinh làm một số bài tập đơn giản về xác định thiết diện các hình khối bởi mặt phẳng. Các khối chỉ nên chọn là hình lập phương, hình tứ diện và các điểm để xác định thiết diện cũng chỉ nên ở các vị trí đơn giản. Chẳng hạn một số bài tập cho bởi hình 19a, b, c.
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Hình 19

Các loại bài tập này sẽ góp phần củng cố về tương quan liên thuộc giữa điểm, đường thẳng, mặt phẳng.


Ngoài việc vẽ hình biểu diễn, cần thiết cho học sinh thực hành khai triển hình khối và tạo thành vật thể từ hình khai triển.


Chẳng hạn từ hình khai triển, tạo thành hình khối nhờ băng dính (h.20a, b).
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Hình 20

Từ hình biểu diễn suy ra hình khai triển (h.21a, b).
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Hình 21

Đối với các công thức tính diện tích, tính thể tích các khối, chủ yếu là yêu cầu học sinh nhớ công thức và biết áp dụng để tính toán. Trong các bài tập áp dụng nên đưa nhiều nội dung thực tế vừa có tác dụng giáo dục, vừa nâng cao hiểu biết, vừa kích thích học tập, gắn toán với đời sống. Chẳng hạn các bài toán sau:

i) Tính thể tích chiếc phễu hình nón cụt gò từ tấm tôn phẳng có hình dạng tạo bởi hai quạt tròn có bán kính 25cm và 5cm, góc ở tâm là 1500.


ii) Người ta đặt một khối kim loại hình cầu đường kính 10cm vào trong một thùng hình trụ đường kính đáy 20cm sau đó đổ dầu vào ngâm, ngập tới độ cao 20cm. Tính lượng dầu đã đổ vào.


iii) Tính thể tích không khí trong nhà (h.22a, b).
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Hình 22

iv) Có hai cái hộp hình trụ A và B. Hỏi hộp nào nhỏ hơn (h.23a, b)
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Hình 23

v) Bán kình Trái Đất khoảng 6370km.

- Tính diện tích bề mặt Trái Đất.

- Nước chiếm khoảng 70,8% diện tích bề mặt Trái Đất, diện tích đóng băng 3% và diện tích lục địa 26,2%. Tính diện tích mỗi phần.


vi) Tính thể tích và diện tích Mặt Trăng biết bán kính của nó khoảng 1737km.


vii) Chiếc nón Việt Nam có chiều cao bằng bán kính đáy. Tính góc ở đỉnh nón.


viii) Vùng được bảo vệ bởi một cái chống sét là một hình nón mà chiều cao bằng nửa bán kính của hình tròn đáy. Cái chống sét có độ cao 30m so với mặt đất. Người ta xây nhà cách cột chống sét 24m. Hỏi độ cao tối đa của nhà là bao nhiêu để vẫn thuộc vùng chống sét nói trên.
CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP
1.
Vai trò của thao tác (với dụng cụ đo, vẽ) trong việc dạy học hình học ở trường THCS.
2.
Khi giới thiệu các tính chất của diện tích đa giác cho học sinh, cần lưu ý nhất đến tính chất nào ? Nêu những dạng áp dụng của tính chất đó trong các bài tập về diện tích.

3.
Cần khái thác như thế nào để thể hiện được tinh thần và thấy được tầm quan trọng của phép biến hình trong dạy học hình học ở trường THCS.

4.
Khi học về hình học không gian ở lớp 9, học sinh thường có những khó khăn gì ? Nêu phương pháp dạy các quan hệ không gian và dạy các hình khối ở lớp 9.
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